
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà Văn Phòng - Công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong, Xã Đoan Bái, Huyện 
Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

200.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

07/05/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ THỊNH

2400794914

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

2. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa cảng sông

5224

3. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

4. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

5. Xây dựng nhà các loại 4100

6. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

4322

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

9. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
HÀ THỊNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA THINH INVESTMENT AND 
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HA THINH J.S.C

1. Tên công ty

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 02402471708
Email: sonhaphongbg@gmail.com

02402471712Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN MAY 
XUẤT KHẨU 
HÀ BẮC

Ngã Tư Đình 
Trám, Xã Hồng 
Thái, Huyện Việt 
Yên, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000.0
00

40.000.000.000 20,000

Tổng số 4.000.0
00

40.000.000.000 20,000

2400289171

2 CÔNG TY CP 
MAY XUẤT 
KHẨU HÀ 
PHONG (ĐẠI 
DIỆN: ÔNG 
NGUYỄN 
VĂN KHANH)

Thôn An Hòa, Xã 
Đoan Bái, Huyện 
Hiệp Hoà, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.100.0
00

61.000.000.000 30,500

Tổng số 6.100.0
00

61.000.000.000 30,500

2400351817

3 NGUYỄN 
TUẤN ANH

Số 5/765 đường 
Nguyễn Văn 
Linh, Phường Sài 
Đồng, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 1,500

Tổng số 300.000 3.000.000.000 1,500

011610727

4 NGUYỄN 
VĂN KHANH

Thôn Dục Quang, 
Thị trấn Bích 
Động, Huyện Việt 
Yên, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000.0
00

20.000.000.000 10,000

Tổng số 2.000.0
00

20.000.000.000 10,000

121039038

5 TRẦN ANH 
MẠNH

Số 195 đường 
Nguyễn Cao, 
Phường Ninh Xá, 
Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 1,500

Tổng số 300.000 3.000.000.000 1,500

125549509

6 VŨ VĂN 
HƯNG

Thôn Đìa, Xã 
Bình Dương, 
Huyện Gia Bình, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 1,500

Tổng số 300.000 3.000.000.000 1,500

125624168

7 TRỊNH 
QUANG KHẢ

Khu Trần, 
Phường Hạp 
Lĩnh, Thành phố 
Bắc Ninh, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 1,500

Tổng số 300.000 3.000.000.000 1,500

125197525
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8 NGUYỄN 
HUY MINH 

300B dãy C3 34A 
Trần Phú, Phường 
Điện Biên, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 1,500

Tổng số 300.000 3.000.000.000 1,500

012309301

9 NGUYỄN THỊ 
ĐIỆP

Số nhà 26 Khu 2, 
Phường Thị Cầu, 
Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 1,500

Tổng số 300.000 3.000.000.000 1,500

125549508

10 NGUYỄN 
TUẤN SƠN

Thôn Đồn Lương, 
Xã Bích Sơn, 
Huyện Việt Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 5,000

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 5,000

B3547699

11 BẾ THỊ 
THANH 
GIANG

Số 88B đường 
Ngô Gia Tự, 
Phường Ngô 
Quyền, Thành 
phố  Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 1,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 1,000

121258190

12 BÙI NGỌC 
ĐỈNH

Thôn Tân Sơn, 
Xã Hùng Sơn, 
Huyện Hiệp Hoà, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.800.0
00

18.000.000.000 9,000

Tổng số 1.800.0
00

18.000.000.000 9,000

121190078

13 NGUYỄN BÁ 
LONG

Số nhà 103 đường 
Hoàng Văn Thái, 
Khu 5, Thị trấn 
Thắng, Huyện 
Hiệp Hoà, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500.000 5.000.000.000 2,500

Tổng số 500.000 5.000.000.000 2,500

122097464

14 CAO THỊ 
VINH

Số nhà 100 đường 
Nguyễn Du, 
Phường Hoàng 
Văn Thụ, Thành 
phố  Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500.000 5.000.000.000 2,500

Tổng số 500.000 5.000.000.000 2,500

120574761

15 NGUYỄN 
HOÀNG 
LONG

P608-B4, Phường 
Kim Liên, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 5,000

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 5,000

0270820002
17

16 ĐÀM THỊ 
HIẾU THẢO

Số 08, đường 
Vương Văn Trà, 
Phường Trần 
Nguyên Hãn, 
Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 2,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 2,000

121168407
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17 LÊ THỊ 
CƯỜNG

Số nhà 51 đường 
Đặng Thị Nho, 
Phường Ngô 
Quyền, Thành 
phố  Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500.000 5.000.000.000 2,500

Tổng số 500.000 5.000.000.000 2,500

120009992

18 TỐNG THỊ 
HOÀN

Thị trấn Lim, 
Huyện Tiên Du, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 0,500

Tổng số 100.000 1.000.000.000 0,500

125655606

19 NGUYỄN 
HUY CHIẾN

Số nhà 08 đường 
Quách Nhẫn, 
Phường Ngô 
Quyền, Thành 
phố  Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Tổng số 100.000 1.000.000.000 0,500

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 0,500

121420353

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121039038
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Dục Quang, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt 
Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Nam, Đọ Xá, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN KHANH Nam

24/04/1961 Kinh Việt Nam

14/12/2009 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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